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Tên tập thể, mô 

hình 
Địa chỉ, đơn vị Tóm tắt thành tích 

I. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 

1 Xã Thượng Lan 
Địa chỉ: Huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

   - Thực  hiện  chủ  trương  của  Đảng,  Nhà  nước  về  việc  tiếp  tục  xây 

dựng  nông thôn mới “toàn diện, nâng cao và bền vững” với quan điểm nhất 

quán “xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết 

thúc”, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng 

Lan, huyện Việt Yên có nhiều biện pháp hiệu quả, đột phá trong phát triển 

kinh tế, xã hội. 

   - Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã xác định tầm quan trọng trong công tác chỉ 

đạo điều hành để thực hiện hoàn thành trong năm 2023 theo lĩnh vực nổi trội về 

kinh tế - phát triển sản xuất. Đồng thời lựa chọn HTX dịch vụ công nghệ cao 

Duca thực hiện mô hình kinh tế và phát triển sản xuất và thôn Hạ làm thôn thông 

minh. Coi đây là nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội trọng tâm xuyên suốt; đồng thời 

tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện. Xác 

định Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông 

thôn kiểu mẫu là cuộc cách mạng, là cuộc vận động lớn để cộng đồng dân cư 

đồng lòng xây dựng thôn, xã ngày càng khang trang, sạch đẹp; phát triển sản 

xuất toàn diện; xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường và an ninh nông thôn 

được đảm bảo; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được 

nâng cao.  

   - Từ sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2017, trong 6 năm qua Đảng 
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ủy, UBND, MTTQ và các ngành đoàn thể của xã thường xuyên phát động các 

phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với xây dựng NTM nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu như cuộc vận động:“Đảng bộ, Chính quyền và nhân 

dân xã Thượng Lan chung tay xây dựng nông thôn mới’. Thượng Lan, huyện 

Việt Yên là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới Kiểu mẫu về 

kinh tế - phát triển sản xuất, trong đó Thượng Lan có Hợp tác xã ứng dụng 

công nghệ cao được thành lập theo quy định hoạt động hiệu quả, được nhân 

rộng và thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản 

phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Cụ thể HTX 

dịch vụ công nghệ cao Duca có 01 sản phẩm OCOP là Nấm đông trùng hạ 

thảo đã được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 

sao năm 2022 tại Quyết định số 913/QĐ-UBND, ngày 8/9/2022 và các sản 

phẩm bảo vệ sức khỏe khác như viên uống đông trùng hạ thảo An phúc Duca, 

Trà đông trùng hạ thảo tứ vị Duca, Nấm vân chi Duca, với Tổng kinh tổng 

kinh phí thực hiện mô hình nông nghiệp công nghệ cao của HTX dịch vụ 

công nghệ cao Duca là 9,6 tỷ đồng. Các sản phẩm của HTX dịch vụ công 

nghệ cao Duca được triển khai trên các ứng dụng giao dịch trực tuyến như: 

Website HTX dịch vụ công nghệ cao Duca có tên miền: 

 https://www.htxduca.vn; http://duca.com.vn và http://www.batex.vn. 

    - Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Năm 2023, UBND 

xã Thượng Lan tiếp tục sử dụng các nguồn được bố trí để thực hiện các dự án 

thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới là: 1.867 triệu đồng (trong đó 

nguồn vốn chuyển tiếp năm 2022 là: 891 triệu đồng; nguồn vốn năm 2023 là: 

976 triệu đồng), trong đó:Ngân sách trung ương là: 774 triệu đồng, chiếm 

41,5% nguồn vốn. Ngân sách tỉnh: 300 triệu đồng, chiếm 16 % nguồn vốn. 

Ngân sách xã: 793 triệu đồng, chiếm 42,5 % nguồn vốn. Tổng số vốn đã giải 

ngân đến ngày 30/6/2023 là: 1.474 triệu đồng, đạt 79% tổng khối lượng đã 

thực hiện, dự kiến lũy kế giải ngân đến 31/12/2023 là: 1.867 triệu đồng. 

https://www.htxduca.vn/
http://duca.com.vn/
http://www.batex.vn/
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   - Với kết quả trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận xã 

Thượng Lan đạt xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về kinh tế - phát triển 

sản xuất tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 26/10/2023. 

2 Xã Tân Hưng 

Địa chỉ: Huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

    - Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tiếp tục xây dựng 

nông thôn mới “toàn diện, nâng cao và bền vững” với quan điểm nhất quán 

“xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, 

trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng, huyện 

Lạng Giang có nhiều biện pháp hiệu quả, đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội.  

   - Đảng ủy- HĐND-UBND xã Tân Hưng luôn xác định tầm quan trọng trong 

công tác chỉ đạo điều hành để thực hiện hoàn thành trong năm 2023 theo lĩnh vực 

nổi trội về giáo dục là một trong những tiêu chí then chốt để thực hiện. Từ sau 

khi đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2015, trong 8 năm qua Đảng ủy, UBND, 

MTTQ và các ngành đoàn thể xã Tân Hưng thường xuyên phát động các 

phong trào thi đua, xây dựng các mô hình gắn với xây dựng NTM nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu như cuộc vận động:“Đảng bộ, Chính quyền và nhân 

dân xã Tân Hưng chung tay xây dựng nông thôn mới’. xã Tân Hưng, huyện 

Lạng Giang là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về 

giáo dục. Trong những năm qua Đảng ủy, UBND xã Tân Hưng đã tập trung 

nhiều giải pháp đồng bộ để có bước phát triển mạnh mẽ trong giáo dục. Địa 

phương đã đầu tư kinh phí xây mới phòng học, phòng chức năng và cải tạo 

khuôn viên cho cả 3 nhà trường. Các trường học ở cả 3 cấp học đều có cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn (trong đó Trường Mầm non và Trường 

Tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trường THCS đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1), cụ thể: Xây dựng nhà lớp học và công trình phụ trợ 

trường Tiểu học: 14.990.000.000 đồng; Xây dựng nhà lớp học và công trình phụ trợ 

trường Mầm non: 14.800.000.000 đồng; Xây dựng bếp ăn và khuôn viên trường 

Mầm non: 3.485.099.000 đồng; Xây mới Phòng đa năng trường Mầm non: 

2.973.324.000 đồng;  Xây mới công trình phụ trợ trường Mầm non: 
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2.600.000.000 đồng; Xây mới nhà đa năng trường Tiểu học: 4.550.192.000 

đồng; Lát sân trường Tiểu học: 2.007.418.000 đồng;  Cứng hóa đường giao 

thông đường rộng 7,5m đoạn từ Biển tin đến ông thùy thôn Tân Dinh: 

5.371.836.000 đồng; Cứng hóa đường giao thông đường rộng 7,5m đoạn từ 

đồi gốc mít đến ông Độ thôn Bãi Sim: 8.630.000.000 đồng; Sữa chữa cơ sở 

vật chất trường trung học cơ sở Tân Hưng: 980.000.000 đồng; Xây mới 02 

nhà văn hóa, sửa chữa nâng cấp 13 nhà văn hóa thôn: 6.200.000.000 đồng; 

Xây dựng trụ sở công an xã: 4.215.000.000 đồng. 

    - Kết quả huy động nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, năm 

2023, UBND xã Tân Hưng tiếp tục sử dụng các nguồn được bố trí để thực 

hiện các dự án thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới với Tổng kinh phí 

thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 là 15.000.000.000 

đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh là 1.000.000.000 đồng; Ngân sách huyện là 

2.000.000.000 đồng; Ngân sách xã là 10.000.000.000 đồng; Nguồn vốn khác 

2.000.000.000 đồng. 

   - Với kết quả trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang công nhận xã 

Tân Hưng đạt xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục theo Quyết 

định số 1804/QĐ-UBND ngày 21/11/2023. 

II. Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025  

1 

Hợp tác xã nông 

nghiệp sản xuất 

và kinh doanh 

dịch vụ tổng hợp 

Hồng Xuân 

 

- Địa chỉ: Huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang 

 

      Năm 2008 HTX nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

Hồng Xuân chính thức ra đời với 8 thành viên tham gia, ngành nghề chính là 

sản xuất, tiêu thụ nông sản, chủ lực là vải thiều chất lượng cao; chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, kinh doanh thuốc thú y… Sau 15 năm thành lập và phát triển, 

ngoài việc sản xuất và bao tiêu sản phẩm vải thiều và các sản phẩm hoa quả 

cho thành viên và các hộ dân trên địa bàn tỉnh, HTX đã phát triển địa bàn bao 

tiêu cho các thành viên liên kết tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ 

An, Thanh Hóa, Sơn La, Hòa Bình… các loại hoa quả như vải, cam, bưởi, 

dứa, dưa, táo… Từ số vốn điều lệ ban đầu chỉ có 390 triệu khi thành lập, đến 
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nay vốn điều lệ của HTX nâng lên 4 tỷ đồng, 18 thành viên chính thức và trên 

100 thành viên liên kết ở khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Doanh thu của 

HTX đạt trên 25 tỷ đồng/năm, lương bình quân của một lao động đạt 15 triệu 

đồng/tháng. Về trồng trọt: Cây vải thiều: Tháng 7/2010, 100% xã viên HTX 

đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang cấp chứng nhận đủ điều 

kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý cho vải thiều tươi, khô tại Lục Ngạn. Dưới sự chỉ 

đạo của Ban Giám đốc kết hợp với BQL Quy Sep 100% cán bộ xã viên HTX 

áp dụng sản xuất và chế biến vải thiều theo tiêu chuẩn VIETGAP từ năm 

2010 - 2011 HTX cho ra sản phẩm vải sạch theo tiêu chuẩn VIETGAP. 

Tháng 6/2013 HTX được cấp giấy chứng nhận VIETGAP với tổng diện tích 

là 12.7ha với dự kiến khoảng 350 tấn/năm. Tháng 6/2015 HTX xây dựng mô 

hình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP và được cấp giấy 

chứng nhận quốc tế vào tháng 8/2015. Đến nay HTX đã liên kết 10 tổ hợp tác 

với diện tích liên kết trên 100ha với sản lượng bình quân hàng năm khoảng 

2.500 tấn. Cây có múi tổng diện tích là 11,7 ha trong đó 9ha cây cam đường 

và cam vinh; 3,7ha bưởi các loại với sản lượng từ 360 - 500 tấn cam và từ 

170-180 nghìn quả bưởi. Đến nay đã liên kết 8 tổ hợp tác với diện tích liên 

kết trên 90 ha với sản lượng bình quân hàng năm khoảng trên 2.000 tấn các 

loại. Cây giống đạt 8 vạn cây/năm. Về chăn nuôi: Mô hình chăn nuôi gà bố 

mẹ sinh sản được khách hàng hưởng ứng cao số bố mẹ là lúc mới thành lập là 

1200 con giao cho các xã viên nuôi và đến nay là 6000 con gà bố mẹ. Từ năm 

2018 nuôi hệ thống chuồng lạnh và thụ tinh nhân tạo để có con giống chất 

lượng tốt nhất để đáp ứng và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Tổng 

đàn gà đẻ sinh sản gần 6000 con hàng năm xuất ra thị trường ba loại gà giống 

với số lượng trên 90 vạn con giống các loại. Thị trường tiêu thụ đến thời 

điểm này các sản phẩm của HTX có trên 30 sản phẩm nhưng chủ yếu tiêu thụ 

trong hệ thống siêu thị trong toàn quốc và xuất khẩu chiếm 80% số lượng 

20% còn lại tiêu thụ các chợ đầu mối. Năm 2022 HTX  tiêu thụ được trên 

4.000 tấn nông sản các loại; năm 2023 tiêu thụ trên 2.500 tấn vải thiều, trong 
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đó gần 1.000 tấn xuất vào các siêu thị và cửa hàng nông sản sạch, 1.200 nhập 

cho nhà máy để làm nhiên liệu chế biến xuất khẩu số còn lại xuất sang Trung 

Quốc và các thị trường khác; cây có múi đến thời điểm này mới vào đầu vụ 

nhưng HTX đã tiêu thụ được 832 tấn cam, bưởi và trên 100 nghìn quả bưởi; 

các sản phẩm khác như đu đủ, táo, na, dứa….và các sản phẩm khác đạt 975 

tấn. Hiện nay toàn bộ sản phẩm hoa quả của HTX đều có tem nhẫn truy suất 

nguồn gốc mục đích xây dựng thương hiệu và nguồn gốc suất sứ và được cấp 

giấy chứng nhận Vietgap. Riêng vải thiều tươi của HTX được xuất sang thị 

trường Mí, Úc, Malaixia. Sản phẩm vải thiều, cam và bưởi của HTX đạt 

OCOP 3 sao, 4 sao được cung cấp vào hệ thống siêu thị trên toàn quốc.  

     HTX thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, luôn tuân thủ hoạt động theo hiến pháp và pháp luật.  

2    

Mô hình “Tổ 

hợp tác chăn 

nuôi gà thả vườn 

Quế Sơn” 

 Đơn vị: Hội Liên 

hiệp Phụ nữ xã Đại 

Sơn, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc 

Giang 

        Mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững tại xã Đại Sơn dưới hình thức Tổ 

hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Quế Sơn được triển khai xây dựng năm 2018, 

với 15 thành viên tham gia, trong đó có 11 hộ nghèo, cận nghèo. Sau khi 

thành lập, mô hình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh 

Bắc Giang hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi dưới hình thức vay không lấy lãi 

với tổng số vốn vay 262,5 triệu đồng, mỗi hộ được vay 17,5 triệu đồng để đầu 

tư chăn nuôi 500 con gà/lứa, thời gian vay 36 tháng, phân kỳ trả nợ 6 tháng 1 

lần.  Cùng với hỗ trợ vốn, các cấp Hội còn tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến 

thức KHKT chăn nuôi gà cho 100% thành viên. Các hoạt động triển khai 

đồng bộ, ngay từ đầu khi thành lập mô hình đã giúp cho các thành viên chăn 

nuôi thuận lợi, đàn gà sinh trưởng tốt, mang lại hiệu quả cao. Sau một năm đã 

có nhiều hộ chăn nuôi đến 1000 con/lứa như gia đình chị: Vi Thị Lợi, chị Lý 

Thị Thìn, thôn Khuân Cầu; chị Hoàng Thị Xoan, thôn Tân Sơn.... Đến nay, số 

thành viên trong tổ hợp tác tăng từ 15 lên 33 thành viên, tạo việc làm thường 

xuyên cho 60 lao động trong các gia đình thành viên. Thu nhập bình quân hộ 

gia đình thành viên đạt: 70- 80 triệu đồng/hộ/năm (tăng 40% so với trước khi 
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vào mô hình).  

        Hội LHPN xã thường xuyên dự sinh hoạt cùng tổ hợp tác, đến thăm các 

hộ gia đình để nắm bắt tình hình, phối hợp với ngành chức năng tháo gỡ khó 

khăn cho thành viên, cho tổ. Đến nay, tổ hợp tác từng bước đi vào hoạt động 

ổn định và phát triển. Số thành viên trong tổ hợp tác tăng từ 15 lên 33 thành 

viên, tạo việc làm thường xuyên cho 60 lao động trong các gia đình thành 

viên. Thu nhập bình quân hộ gia đình thành viên đạt: 70- 80 triệu 

đồng/hộ/năm. Đến nay, 100% thành viên đã hoàn trả hết vốn vay, có thể tự 

xoay vòng sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên trong gia đình, 

hiện đã có 12 hộ nghèo thoát nghèo, 8 hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc 

sống.  

––––––––––––––––––––––––––––– 
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